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BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ 
Kết quả việc thực hiện Nghị quyết số 18/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 của HĐND tỉnh Quy định mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao; hỗ trợ chế độ dinh dưỡng đối với học sinh năng khiếu thể thao cơ sở; chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18/6/2020, để có cơ sở đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số Điều quy định chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao ban hành kèm theo Nghị quyết số 18/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 của HĐND tỉnh,Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo thực trạng việc thực hiện Nghị quyết số 18/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 của HĐND tỉnh quy định mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao; hỗ trợ chế độ dinh dưỡng đối với học sinh năng khiếu thể thao; chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, cụ thể như sau:
I. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT
1. Công tác tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết
Ngày 11/7/2019, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang đã ban hành Nghị quyết số 18/2019/NQ-HĐND Quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao; hỗ trợ chế độ dinh dưỡng cho học sinh năng khiếu thể thao; chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, Nghị quyết này đã thay thế Nghị quyết số 09/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang Quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao; hỗ trợ chế độ dinh dưỡng cho học sinh năng khiếu thể thao; chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Nghị quyết được Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang khóa XVIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 11/7/2019 và có hiệu lực từ ngày 01/8/2019.
Ngay sau khi Nghị quyết có hiệu lực, ngành Tài chính đã cấp kinh phí để thực hiện chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao; hỗ trợ chế độ dinh dưỡng cho học sinh năng khiếu thể thao; chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
2. Kết quả thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên, hỗ trợ học sinh năng khiếu thể thao theo Nghị quyết số 18/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 của HĐND tỉnh
Thực hiện chỉ tiêu kế hoạch và dự toán kinh phí ngân sách nhà nước giao được giao đồng thời căn cứ kết quả và thành tích thi đấu của vận động viên các đội tuyển thể thao tỉnh Bắc Giang hàng năm đạt được tại các giải thi đấu quốc gia, quốc tế. Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tham mưu trình lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao phê duyệt danh sách huấn luyện viên, vận động viên các đội tuyển thể thao của tỉnh gồm: Đội tuyển tỉnh, đội tuyển trẻ và đội tuyển năng khiếu.
Huấn luyện viên, vận động viên các đội tuyển thể thao của tình được hưởng chế độ dinh dưỡng trong thời gian tập trung tập luyện theo năm theo Nghị quyết số 18/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 của HĐND tỉnh quy định các mức chế độ dinh dưỡng như sau:
1. Đội tuyển của tỉnh: Chế độ dinh dưỡng 220.000 đồng/ngày/người
2. Đội tuyển trẻ của tỉnh: Chế độ dinh dưỡng 175.000 đồng/ngày/người
3. Đội tuyển năng khiếu: Chế độ dinh dưỡng 130.000 đồng/ngày/người.
Hàng năm, căn cứ vào Điều lệ thi đấu các giải thể thao quốc gia do Tổng cục Thể dục thể thao và các Liên đoàn Hiệp hội Thể thao Quốc gia ban hành, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao xây dựng kế hoạch và đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành quyết định cử đoàn vận động viên thể thao Bắc Giang tham dự thi đấu các giải thể thao toàn quốc. Căn cứ quyết định của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cử các đoàn thể thao Bắc Giang tham dự các giải thể thao toàn quốc thì trong thời gian đi thi đấu các huấn luyện viên, vận động viên được hưởng chế độ dinh dưỡng theo Nghị quyết số 18/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 của HĐND tỉnh quy định các mức chế độ dinh dưỡng như sau: 
1. Đội tuyển của tỉnh: Chế độ dinh dưỡng 290.000 đồng/ngày/người
2. Đội tuyển trẻ của tỉnh: Chế độ dinh dưỡng 220.000 đồng/ngày/người
3. Đội tuyển năng khiếu: Chế độ dinh dưỡng 220.000 đồng/ngày/người.
Đối với các học sinh năng khiếu thể thao tuyến cơ sở: Căn cứ vào kết quả tuyển chọn học sinh năng khiếu thể thao tuyến cơ sở hàng năm, các em được tuyển chọn vào các lớp năng khiếu thể thao tuyến cơ sở được hưởng chế độ hỗ trợ dinh dưỡng theo Nghị quyết số 18/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 của HĐND tỉnh với mức hỗ trợ 70.000 đồng/ngày/người.
1. Biểu tổng hợp kinh phí được giao hàng năm thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên, học sinh năng khiếu thể thao trong thời gian tập trung tập luyện theo Nghị quyết số 18/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 của HĐND tỉnh.
								Đơn vị: triệu đồng
	TT
	Đối tượng
	Kinh phí  2019
	Kinh phí 2020
	Kinh phí 2021

	1
	Đội tuyển của tỉnh
	3.102
	4.300
	4.700

	2
	Đội tuyển trẻ của tỉnh
	3.880
	6.230
	5.500

	3
	Đội tuyển năng khiếu
	4.928
	6.942
	6.000

	4
	Học sinh năng khiếu cơ sở 
	1.187
	2.492
	2.118

	
	Tổng cộng
	13.097
	19.964
	18.318


2. Biểu tổng hợp kinh phí được giao hàng năm thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên, học sinh năng khiếu thể thao trong thời gian tập trung thi đấu (cấp bù chênh lệch) theo Nghị quyết số 18/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 của HĐND tỉnh.
Đơn vị: triệu đồng
	TT
	Đối tượng
	Kinh phí  2019
	Kinh phí 2020
	Kinh phí 2021

	1
	Đội tuyển của tỉnh, trẻ, NK
	1.150
	166
	500


3. Kết quả thực hiện chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên khuyết tật theo Nghị quyết số 18/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 của HĐND tỉnh
Người khuyết tật là những người luôn bị thiệt thòi trong cuộc sống, chính vì vậy Nhà nước luôn quan tâm, ban hành nhiều chính sách để hỗ trợ động viên người khuyết tật. Hàng năm Tổng cục Thể dục thể thao cùng với Hiệp hội thể thao người khuyết tật Việt Nam tổ chức các giải thi đấu thể thao giành cho người khuyết tật, thông qua đó đã tạo ra sân chơi cũng như tạo động lực để cho người khuyết tật rèn luyện thể thao, nâng cao sức khỏe. Chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên người khuyết tật Bắc Giang tham gia tập trung tập luyên, thi đấu thực hiện theo Nghị quyết số18/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 của HĐND tỉnh cụ thể: Các huấn luyện viên, vận động viên khuyết tật khi được cấp có thẩm quyền triệu tập tập luyện, huấn luyện và thi đấu: Áp dụng theo mức chi quy định tại điểm a, điểmb, khoản 1, Điều 2 Nghị quyết số18/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 của HĐND tỉnh.
4. Kết quả thực hiện chế độ chi tiêu tài chính cho các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh
Căn cứ vào Điều lệ, kế hoạch và nhiệm vụ tổ chức thi đấu các giải thể thao hàng năm của tỉnh, việc thực hiện chế độ chi tiêu tài chính cho các giải thể thao được thực hiện theo Nghị quyết số 18/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 của HĐND tỉnh, cụ thể:
Tiền ăn của Thành viên Ban chỉ đạo, Ban tổ chức và các tiểu ban Đại hội thể dục thể thao, Hội thi thể thao, Hội khỏe Phù Đổng; thành viên Ban tổ chức và các tiểu ban chuyên môn từng giải thi đấu; trọng tài, giám sát điều hành, thư ký các giải đấu… Mức chi tối đa khống quá 180.000 đồng/người/ngày;
Tiền Bồi dưỡng làm nhiệm vụ cấp tỉnh: Ban chỉ đạo, Ban tổ chức, trưởng phó các tiểu ban chuyên môn: 95.000đồng/người/ngày;
Thành viên các tiểu ban chuyên môn: 70.000 đồng/người/ngày;
Lực lượng làm nhiệm vụ trật tự, bảo vệ, công an, y tế, nhân viên phục vụ: 50.000 đồng/người/buổi;
Trọng tài chính, giám sát: 70.000 đồng/người/buổi;
Thư ký, trọng tài khác: 60.000 đồng/người/buổi.
Tiền Bồi dưỡng làm nhiệm vụ cấp huyện: Ban chỉ đạo, Ban tổ chức, trưởng phó các tiểu ban chuyên môn: 75.000đồng/người/ngày;
Thành viên các tiểu ban chuyên môn: 65.000 đồng/người/ngày;
Lực lượng làm nhiệm vụ trật tự, bảo vệ, công an, y tế, nhân viên phục vụ: 40.000 đồng/người/buổi;
Trọng tài chính, giám sát: 70.000 đồng/người/buổi (hoặc trận);
Thư ký, trọng tài khác: 60.000 đồng/người/buổi (hoặc trận).
[bookmark: _GoBack]Mức chi tổ chức đồng diễn, diễu hành, xếp hình, xếp chữ đối với Đại hội Thể dục thể thao, hội thi thể thao, Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện mức chi tối đa theo điểm c, khoản 1, Điều 4 Thông tư liên tịch số 200/2011/TTLT/BTC-BVHTTDL.
II. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1.Ưu điểm
- Cơ chế chính sách nhằm tạo động lực thúc đẩy phát triển sự nghiệp thể dục thể thao của tỉnh nói chung và chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao, học sinh năng khiếu thể thao và chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Bắc Giang nói riêng luôn được Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh đặc biệt quan tâm. Ngay sau khi Bộ Tài Chính ban hành Thông tư số 61/2018/TT-BTC, ngày 26/7/2018 của Bộ Tài chính Quy định nội dung và mức chi để thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao, UBND tỉnh đã giao cho Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch sớm tham mưu trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 18/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 của HĐND tỉnh Quy định mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao; hỗ trợ chế độ dinh dưỡng đối với học sinh năng khiếu thể thao cơ sở; chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Đây là hành lang pháp lý quan trọng để đảm bảo cho việc thực hiện chi chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên, học sinh năng khiếu thể thao.
- Ngay sau khi Nghị quyết được ban hành, các chế độ về dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao; hỗ trợ chế độ dinh dưỡng đối với học sinh năng khiếu thể thao cơ sở; chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Bắc Giang được triển khai thực hiện. Chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao; học sinh năng khiếu thể thao tuyến cơ sở đã thu hút được nhiều vận động viên, huấn luyện viên giỏi yên tâm tham gia tập luyện, thi đấu, tạo động lực cho huấn luyện viên, vận động viên cố gắng, nỗ lực hết mình trong tập luyện và thi đấu đem lại vinh quang về cho tỉnh, góp phần thúc đẩy sự phát triển về kinh tế và xã hội của địa phương.
- Chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Bắc Giang được áp dụng theo Nghị quyết số 18/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 của HĐND tỉnh đã giúp cho công tác tổ chức các giải thể thao của tỉnh được thực hiện một cách bài bản hơn, chuyên nghiệp hơn và chất lượng các giải đấu của tỉnh ngày càng được nâng lên.
2. Hạn chế	
- Nghị quyết 18/2019/NQ-HĐND tỉnh ban hành đã đáp ứng cơ bản nhu cầu về chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao; học sinh năng khiếu thể thao tuyến cơ sở. Tuy nhiên, trong những năm gần đây nhiều tỉnh, thành phố đã ban hành nhiều chế độ ưu đãi đối với huấn luyện viên, vận động viên về chế độ dinh dưỡng, chế độ tiền công, chế độ hỗ trợ đi học, chế độ hỗ trợ cho các VĐV đội tuyển quốc gia … nhằm thu hút nhân tài về cho địa phương. 
- Mặt khác thực tế hiện nay thành tích thi đấu và số huy chương đạt được của Thể thao Bắc Giang tại các giải quốc gia, quốc tế chủ yếu do các vận động viên của Bắc Giang đang được triệu tập, tập chung tập huấn ở đội tuyển quốc gia giành được. Tuy nhiên, số vận động viên này khi được triệu tập, tập chung tập huấn ở đội tuyển quốc gia theo quy định chỉ hưởng các chế độ do Trung ương chi trả (Tỉnh Bắc Giang chỉ chi trả chế độ cho các vận động viên này trong thời gian về thi đấu cho Bắc Giang tại các giải đấu quốc gia), trong quá trình về thi đấu cho Bắc Giang tại các giải đấu quốc gia, các vận động viên này đã phải tự bỏ tiền ra để mua thực phẩm dinh dưỡng, giầy thi đấu chuyên dùng … nhằm chuẩn bị các điều kiện tốt nhất thi đấu giành thành tích cho thể thao Bắc Giang. Trong khi đó một số địa phương có vận động viên được triệu tập vào đội tuyển quốc gia vẫn có chính sách hỗ trợ như tỉnh Sơn La hỗ trợ vận động viên được triệu tập vào đội tuyển quốc gia mức 5.000.000đồng/VĐV/tháng; đội tuyển trẻ quốc gia 3.000.000đồng/VĐV/tháng; tỉnh Đồng Tháp hỗ trợ tiền tiêu vặt đối với huấn luyện viên, vận động viên được triệu tập vào đội tuyển quốc gia mức 4.000.000đồng/VĐV/tháng; đội tuyển trẻ quốc gia 3.000.000đồng/VĐV/tháng; tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ cho huấn luyện viên, vận động viên được triệu tập vào đội tuyển quốc gia bằng 3,0 lần mức lương cơ sở/tháng, đội tuyển trẻ quốc gia 2,0 lần mức lương cơ sở/tháng. Vì vậy, để động viên, khích lệ huấn luyện viên, vận động viên của Bắc Giang được triệu tập vào đội tuyển, đội tuyển trẻ quốc gia cũng như để giữ chân các vận động viên Bắc Giang cần có chính sách hỗ trợ, động viên để vận động viên này yên tâm tập luyện, cống hiến.
- Huấn luyện viên năng khiếu thể thao tuyến cơ sở có vị trí quan trọng trong công tác đào tạo thể thao thành tích cao. Nhiệm vụ của các huấn luyện viên tuyến này là phát hiện, tuyển chọn, huấn luyện giai đoạn ban đầu các lớp năng khiếu thể thao cơ sở, đây là nguồn cung cấp vận động viên cho các đội tuyển thể thao của tỉnh. Trong những năm qua, hầu hết vận động viên các đội tuyển thể thao của tỉnh được tuyển chọn đều thông qua các lớp năng khiếu thể thao ở cơ sở, nhiều em đã trở thành những vận động viên tiêu biểu giành được nhiều huy chương quốc tế như vận động viên Nguyễn Thị Oanh (Điền kinh), Vũ Thị Trang, Nguyễn Thị Sen (Cầu lông), Nguyễn Anh Tuấn (Đá cầu), Lê thanh Luyện (Vật), Nguyễn Thùy Linh (Cờ vua) … nên việc tiếp tục quan tâm duy trì tuyến học sinh năng khiếu ở cơ sở là hết sức cần thiết. Hiện nay các huấn luyện viên này hưởng chế độ như học sinh năng khiếu 70.000 đồng/người/ngày (theo kinh phí được giao hàng năm), tuy nhiên mức hưởng này thấp, không khích lệ, động viên các huấn luyện viên ở cơ sở hăng say với nhiệm vụ huấn luyện. Do đó cần có sự điều chỉnh nâng mức hỗ trợ này lên.
III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
Để phù hợp với xu thế phát triển thể thao thành tích cao giai đoạn hiện nay, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đề nghị UBND tỉnh cho chủ trương xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh thay thế Nghị quyết số 18/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 của HĐND tỉnh để thực hiện áp dụng theo Nghị định số 152/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ Quy định một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu; Thông tư số 86/2020/TT-BTC, ngày 26/10/2020 của Bộ Tài chính Quy định chi tiết chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên thể thao thành tích cao, vận động viên thể thao thành tích cao và chế độ chính sách đặc thù riêng của tỉnh hỗ trợ vận động viên được triệu tập vào đội tuyển quốc gia, chế độ tiền lương cho huấn luyện viên không hưởng lương từ ngân sách nhà nước và chế độ đối với huấn luyện viên năng khiếu ở cơ sở, chế độ trang thiết bị tập luyện thường xuyên đối với học sinh năng khiếu thể thao, vận động viên, huấn luyện viên thể thao Bắc Giang.
Trên đây là báo cáo đánh giá kết quả việc thực hiện Nghị quyết số 18/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 của HĐND tỉnh Quy định mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao; hỗ trợ chế độ dinh dưỡng đối với học sinh năng khiếu thể thao cơ sở; chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Bắc Giang./.
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